
1. Đối tượng: CKII 38 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 10/04/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 03240081 BÙI ANH TUẤN Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 301A 15h00

2 03240344 BÙI QUANG THÁI Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 301A 15h00

3 03240059 CAO THÀNH LONG Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 301A 15h00

4 03240386 LƯƠNG CẦM PHONG Ngoại-CTCH CKII 38 301A 15h00

5 03240080 LƯƠNG VĂN CỪ Ngoại-CTCH CKII 38 301A 15h00

6 03240297 NGUYỄN DƯƠNG NHẬT THI Ngoại-CTCH CKII 38 301A 15h00

7 03240148 TRẦN THANH TÙNG Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 301A 15h00

8 03240006 TRẦN VĂN LINH Ngoại-Tiết niệuCKII 38 301A 15h00

9 03240232 VŨ HỮU CHUNG Ngoại-Tiết niệuCKII 38 301A 15h00

10 03240088 ĐẶNG THỊ HOA Ngoại-TM-LN CKII 38 302A 15h00

11 03240026 HOÀNG CÔNG TỚI Ngoại-Nhi CKII 38 302A 15h00

12 03240054 LÊ ĐÌNH HỢP Ngoại-Tiết niệuCKII 38 302A 15h00

13 03240275 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 302A 15h00

14 03240364 NGUYỄN DUY DŨNG Ngoại-Thần kinhCKII 38 302A 15h00

15 03240372 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 302A 15h00

16 03240381 NGUYỄN THỌ ANH Ngoại-Nhi CKII 38 302A 15h00

17 03240173 NGUYỄN TRUNG CƯỜNG Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 302A 15h00

18 03240209 NGUYỄN XUÂN QUYẾT Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 302A 15h00

19 03240095 PHAN THANH TUẤN Ngoại-Thần kinhCKII 38 302A 15h00

20 03240252 TẠ NGỌC THẠCH Ngoại-Tiết niệuCKII 38 302A 15h00

21 03240213 VŨ DUY ANH Ngoại-Nhi CKII 38 302A 15h00

22 03240069 ĐỖ ÍCH ĐỊNH Ngoại-Tiết niệuCKII 38 303A 15h00

23 03240243 DƯƠNG NGỌC HƯNG Ngoại-CTCH CKII 38 303A 15h00

24 03240174 DƯƠNG VĂN ÁI Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 303A 15h00

25 03240012 HỒ HỮU TÙNG Ngoại-Tiết niệuCKII 38 303A 15h00

26 03240165 KIỀU XUÂN VIỆT Ngoại-Thần kinhCKII 38 303A 15h00

27 03240034 LƯƠNG VĂN SỸ Ngoại-Thần kinhCKII 38 303A 15h00

28 03240085 NGHIÊM VIỆT DŨNG Ngoại-CTCH CKII 38 303A 15h00

29 03240253 NGUYỄN HỒNG THIÊN Ngoại-Tiết niệuCKII 38 303A 15h00

30 03240068 NGUYỄN MẠNH TIỆP Ngoại-Tiêu hóa CKII 38 303A 15h00

31 03240051 NGUYỄN VĂN LÂM Ngoại-TM-LN CKII 38 303A 15h00

32 03240075 NGUYỄN VĂN THƯỞNG Ngoại-Thần kinhCKII 38 303A 15h00

33 03240114 TRẦN ĐÌNH HOÀN Ngoại-Tiết niệuCKII 38 303A 15h00

34 03240067 TRẦN VĂN KIÊN Ngoại-Tiết niệuCKII 38 303A 15h00

35 03240273 TRỊNH VĂN HÀ Ngoại-CTCH CKII 38 303A 15h00

36 03240002 VI THANH HẢI Ngoại-CTCH CKII 38 303A 15h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Chứng chỉ chuyên ngành sâu 1

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 03240177 ĐÀO ĐÌNH HÙNG Ngoại-Thần kinhCKII 38 304A 15h00

38 03240016 DƯƠNG TRƯỜNG MINH Ngoại-TM-LN CKII 38 304A 15h00

39 03240284 DƯƠNG XUÂN PHƯƠNG Ngoại-TM-LN CKII 38 304A 15h00

40 03240219 LÊ HỮU ĐOÀN Ngoại-Tiết niệuCKII 38 304A 15h00

41 03240264 NGUYỄN MẠNH TUYÊN Ngoại-Thần kinhCKII 38 304A 15h00

42 03240258 NGUYỄN VĂN TOÀN Ngoại-CTCH CKII 38 304A 15h00

43 03240104 TRẦN HỒNG ĐỨC Ngoại-Thần kinhCKII 38 304A 15h00

44 03240129 VŨ MINH CƯỜNG Ngoại-CTCH CKII 38 304A 15h00
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